Câu 1: Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Hồ Chí Minh có thời kỳ làm quan tri huyện thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Nam
B. Quảng Ngãi
C. Bình Định
D. Phan Thiết
Câu 2: Thân mẫu của Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, Bà sinh được mấy người con?
A. Một
B. Hai
C. Ba
D. Bốn
Câu 3: Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã Hội Pháp năm nào?
A. 1917
B. 1918
C. 1919
D. 1920
Câu 4: Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay vào ngày tháng năm nào?
A. 18/6/1917
B. 18/6/1918
C. 18/6/1919
D. 18/6/1920
Câu 5: Nguyễn Sinh Cung đổi tên là Nguyễn Tất Thành năm nào?
A. 1901
B. 1905
C. 1911
D. 1917
Câu 6: Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
A. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911
B. Tại Hội nghị Véc xay năm 1919
C. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp năm 1920
D. Khi Bác sang hoạt động ở Liên Xô năm 1923.
Câu 7: Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào thời gian nào, ở đâu ?
A. 6/1924. Hương Cảng – Trung Quốc
B. 6/1925. Quảng Châu – Trung Quốc
C. 6/1926. Thượng Hải – Trung Quốc
D. 6/1927. Cao Bằng – Việt Nam
Câu 8: Bản chất của chủ nghĩa tư bản được Bác ví như là “Con đỉa có hai cái vòi, một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc, một cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai cái vòi...”. Đoạn trích này dược trích trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
A. Con rồng tre
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. V.I. Lênin và các dân tộc Phương Đông.
D. Đường cách mệnh
Câu 9: Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của Hồ Chí Minh là giai đoạn nào?
A. 1890 – 1911
B. 1921 – 1930
C. 1930 – 1945
D. 1945 – 1969
Câu 10: Giai đoạn Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, thử thách, kiên trì con đường cách mạng Việt Nam là giai đoạn nào?
A. 1911 – 1920
B. 1921 – 1930
C. 1930 – 1945
D. 1945 – 1969
Câu 11: Địa danh đầu tiên Hồ Chí Minh đạt chân đến khi mới về nước , tại Cột móc 108 trên biên giới Việt - Trung thuộc huyện nào của tỉnh nào?
A. Hòa An – Cao Bằng
B. Bình Nguyên – Cao Bằng
C. Trà Lĩnh – Cao Bằng
D. Hà Quảng – Cao Bằng
Câu 12: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ quyết đinh cho vận mệnh dân tộc đã đến. Tòan quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Đoạn văn trên dược trích từ văn kiện nào?
A. Quân lệnh số 1 của Uỷ Ban khởi nghĩa toàn quốc
B. Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chi Minh
C. Chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Trung ương Đảng
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chi Min
Câu 13: “Không chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nuớc, nhất định không chịu làm nô lệ”. Lời khẳng định đanh thép này được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết vào thời gian nào?
A. 19/12/1946
B. 20/12/1946
C. 22/12/1946
D. 27/12/1946
Câu 14: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Nhận định trên ở trong văn kiện nào?
A. Lời kêu gọi của BCH Trung ương Đảng Lao Động ngày 3/9/1969
B. Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao Động ngày 9/9/1969
C. Bản thông cáo đặc biệt ngày 4/9/1969
D. Xã luận báo Nhân dân ngày 9/9/1969
Câu 15: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng háy xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng vừa chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?
A. Đạo đức cách mạng
B. Sửa đổi lối làm việc
C. Đường cách mệnh
D. Bản Di chúc
Câu 16: Theo Hồ Chí Minh ưu điểm lớn nhất trong học thuyết của Khổng Tử là gì?
A. Tinh thần hiếu học
B. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
C. Quản lý xã hội bằng đạo đức
D. Tinh thần nhân nghĩa
Câu 17: Theo Hồ Chí Minh, học Chủ nghĩa Mác – Lênin để làm gì?
A. Năm vững lý luận
B. Để sống với nhau có tình, có nghĩa
C. Để chứng tỏ trình độ lý luận
D. Để làm cán bộ
Câu 18: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Rằng đây bốn biển một nhà ...... đều là anh em
A. Công nhân thế giới
B. Vàng đen trắng đỏ
C. Lao động thế giớ
D. Bốn phương vô sản
Câu 19: Chọn phương án trả lời đúng cho câu hởi sau: cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:
A. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.
B. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc.
C. Nộc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ chủ nghĩa tập trung ở các nước thuộc địa hơn ở chính quốc.
D. Nhân dân ở các nước thuộc địa căm thù chủ nghĩa đế quốc và khát khao được độc lập.
Câu 20: Chọn cấu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh
A. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược.
B. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược.
C. Đại đoàn kết dân tộc là phương pháp chính trị.
D. Đại đoàn kết dân tộc là một thủ đọan chính trị
Câu 21: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?
A. Con bạch tuộc
B. Con chim đại bàng
C. Con đỉa hai vòi
D. Con chim ưng
Câu 22: Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao Động, Hồ Chí Minh nói: “Mục đích của Đảng Lao Động Việt Nam có thể gồm trong tám chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”. Buổi ra mắt đó vào lúc nào?
A. 3/3/1950
B. 3/3/1951
C. 3/3/1955
D. 3/3/1960
Câu 23: Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ Tịch nước trong thời gian người đi vắng?
A. Võ Nguyên Giáp
B. Phạm Văn Đồng
C. Huỳnh Thúc Kháng
D. Bùi Bằng Đoàn
Câu 24: Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”?
A. Trần Lực
B. Trần Dân Tiên
C. Tân Sinh
D. X.Y.Z
Câu 25: Theo Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
A. Cách mạng dân chủ tư sản
B. Cách mạng vô sản
C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Câu 26: Chọn câu trả lời đúng nhât với tư tưởng Hồ Chí Minh
A. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
B. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động
C. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc
D. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của toàn dân tộc
Câu 27: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu... “Làm cách mệnh rồi thì quyền giao cho ..., chớ để trong tay một bọn ít người”.
A. Dân chúng số nhiều
B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp nông dân
D. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.
Câu 28: Loại giặc Hồ Chí Minh cho là “giặc nội xâm” là:
A. Tham nhũng
B. Lười biếng
C. Tham ô, lãng phí, quan liêu
D. Lãng phí, quan liêu
Câu 29: Trong nhiều bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh đã nêu lên “5 đức tính tốt” chủ yếu của ngươi cán bộ cách mạng. Đó là các đức tính nào?
A. Nhân – Lễ - Nghĩa – Trí – Tín
B. Nhân – Nghĩa – Trí – Dũng – Liêm
C. Nhân – Lễ - Nghĩa – Trí – Dũng
D. Nhân – Lễ – Trí – Tín - Dũn
Câu 30: Hồ Chí Minh có bao nhiêu tên gọi và bút danh?
A. 80
B. 100
C. 153
D. 120
